TÓM TẮT

VÕ THỊ THÙY TRANG, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2009.  Đề tài nghiên cứu “So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 05 giống đậu phộng trồng vụ Xuân hè ở huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai”.

GVHD: KS. PHAN GIA TÂN

Đề tài được tiến hành từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2009, tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai với sự hướng dẫn của KS. Phan Gia Tân.


Thí nghiệm gồm 05 giống đậu phộng tương ứng với 05 nghiệm thức, được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố (RCBD) với 3 lần lập lại. Diện tích ô cơ sở 5 m × 4 m = 20 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là 300 m2. Trên nền bón phân cố định tính trên 1ha gồm 5000 kg phân hữu cơ, 1000 kg vôi bột (CaO), phân urea 65,2 kg, phân super phosphate 562,5 kg và phân clorua kali 150 kg theo công thức 30 kg N – 90 kg P2O5 – 90 kg K2O. Khoảng cách gieo 25 cm × 15 cm × 1 hạt/ hốc tương đương mật độ 266.666 cây/ ha.


- Các nghiệm thức được đánh dấu từ 1-5 gồm các giống sau:


1   L9803-8


2   L9803-12


3   VD2


4   L14


5   Đậu sẻ địa phương ( Đ/c)

Ngày gieo hạt: 12/03/2009.


- Qua quá trình thí nghiệm bước đầu đã rút ra một số kết luận sau:



Về khả năng sinh trưởng và phát triển 


Giống L9803-8 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt nhất, kế đến là giống VD2 so với giống đối chứng. Tuy nhiên giống VD2 có tổng số nốt sần và số nốt sần hữu hiệu trên cây nhiều hơn. 

Về năng suất


Trong 05 giống đậu phộng thí nghiệm chỉ có 2 giống cho năng suất dưới 2 tấn/ha. Cao nhất là giống VD2 với 2,600 tấn/ha, kế đến là giống L14 có năng suất đạt 2,483 tấn/ha so với giống đậu sẻ đối chứng là 1,917 tấn/ha.

Về phẩm chất hạt 


Ba giống L9803-8, L9803-12 và VD2 có tỉ lệ lipid và protein cao hơn đối chứng. Trong đó giống có tỉ lệ lipid cao nhất là VD2 (51,35%) và giống có tỉ lệ protein cao nhất là L9803-8 (19,98%). 

Về hiệu quả kinh tế


Trong 5 giống thí nghiệm, giống VD2 có lợi nhuận cao nhất là 11.092.500 đồng/ha và giống L14 có lợi nhuận là 9.922.500 đồng/ha so với giống đối chứng có lợi nhuận là 4.262.500 đồng/ha.


Để phát huy được các đặc tính tốt của các giống cần chú ý điều kiện tự nhiên, kỹ thuật canh tác, đảm bảo quy trình kỹ thuật, làm cỏ, vun gốc, bón phân, tưới nước mới đạt năng suất phẩm chất và hiệu quả kinh tế cao.
